PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH XÃ HỘI HỌC
Kính gửi Quý Cơ quan,

Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội  trân trọng xin ý kiến Quý Cơ quan về mức độ hài lòng của Quý Cơ quan đối với sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngành Xã hội học đã và đang làm việc tại Quý Cơ quan. Mọi ý kiến đóng góp của Quý Cơ quan thực sự quý báu đối với công tác đảm bảo về nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật và chỉ sử dụng vào mục đích nâng cao chất lượng đào tạo.

Xin điền dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống cho các câu hỏi dưới đây.

Tên Cơ quan: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….
Vị trí người trả lời khảo sát: ………………………………………………………….....
1. Loại hình của Cơ quan:

2. Số lượng sinh viên tốt nghiệp của Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV được tuyển dụng vào làm việc trong 5 năm qua
3. Vị trí sinh viên tốt nghiệp Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV được bố trí khi làm việc tại Quý Cơ quan ?
□  Quản lý cấp bộ phận


□ Quản lý cấp đơn vị

□ Cán bộ thực thi (nhân viên)

□ Khác (xin nêu rõ):……………

4. Thời gian sinh viên tốt nghiệp Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV đã làm việc tại Quý Cơ quan (số tháng làm việc tại Cơ quan/ Tổ chức, bao gồm cả thời gian thử việc)
□ Dưới 6 tháng

□ Từ 6-12 tháng

□ Trên 1 năm
	Dưới đây là các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất cá nhân và các kỹ năng mềm của sinh viên tốt nghiệp tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Xin Quý Cơ quan cho biết ý kiến đánh giá theo các tiêu chí, sử dụng thang đánh giá ở cột phía bên trái và phải. 



	Quý Cơ quan đánh dấu X vào số phù hợp nhất ở cột bên trái về mức độ quan trọng của từng tiêu chí đối với Quý Cơ quan

Thang đánh giá mức độ quan trọng  (phía bên trái):

(
(
(
(
(
Hoàn toàn không quan trọng

Rất quan trọng

	Quý Cơ quan đánh dấu X vào số phù hợp nhất ở cột bên phải về mức độ hài lòng của Quý Cơ quan đối với sinh viên tốt nghiệp Trường ĐHKHXH&NV đã/đang làm việc tại Quý Cơ quan
Thang đánh giá mức độ hài lòng (phía bên phải): 
(
(
(
(
(
Hoàn toàn không hài lòng

Rất hài lòng


	

	5. Kiến thức

	(
	(
	(
	(
	(
	5.1. Hiểu và vận dụng nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng  của Đảng Cộng Sản
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.2. Hiểu về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội, lịch sử, văn hóa, môi trường trên thế giới và ở Việt Nam 
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5. 3.Phân tích và vận dụng được kiến thức cơ bản ởcác lĩnh vực kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội, lịch sử, văn hóa, môi trường trên thế giới và ở Việt Nam
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.4. Hiểu sâu hệ thống khái niệm, l‎ý thuyết xã hội học ở ba cấp độ vĩ mô, trung mô và vi mô
	(
	(
	(
	(
	(

	
	5.5. Vận dụng được hệ thống tri thức để nhận diện, phân tích, đánh giá các sự kiện, hiện tượng, quá trình xã hội và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội trong các  lĩnh vực:
	

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.1. Nông thôn và đô thị
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.2. Văn hóa, giáo dục và tôn giáo
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.3. Kinh tế và chính trị
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.4. Truyền thông và dư luận xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.5.Dân số và môi trường
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.6. Luật pháp và tội phạm
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.7. Chăm sóc sức khỏe
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.8. Bình đẳng giới và gia đình
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.9.Chính sách công và chính sách xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.10. Quản lý tổ chức
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.5.11. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.6.Hiểu sâu và vận dụng tốt ba loại hình nghiên cứu gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu can thiệp
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.7.Hiểu sâu về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và các công cụ thu thập, xử lí thông tin khoa học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	5.8. Vận dụng được phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và các công cụ thu thập, xử lí thông tin khoa học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng để đề xuất ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các đề tài và dự án
	(
	(
	(
	(
	(

	6. Kỹ năng cứng

	(
	(
	(
	(
	(
	6.1. Thiết kế, tổ chức và trực tiếp thực hiện được các đề tài, dự án một cách trọn vẹn
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	6.2.Phối hợp được các kỹ năng để thực hiện điền dã nhằm thu thập dữ liệu trên thực địa
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	6.3. Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng để xử l‎‎ý dữ liệu định tính và định lượng
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	6.4. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tài liệu, thuyết trình, phản biện và tư vấn
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	6.5. Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo khoa học; có năng lực đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	6.6. Vận dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu với trình độ tiếng Anh đạt điểm TOEIC tối thiểu 400 hoặc tương đương
	(
	(
	(
	(
	(

	7. Kỹ năng bổ trợ

	(
	(
	(
	(
	(
	7.1. Vận dụng được kỹ năng làm việc độc lập
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	7.2. Kỹ năng làm việc nhóm
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	7.3. Thích nghi trong môi trường làm việc biến động và đa văn hóa
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	7.4. Khả năng kết nối nguồn lực và phát huy hiệu quả vai trò của mạng lưới xã hội trong hợp tác nghiên cứu và làm việc
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	7.5. Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng như: WORD, EXCEL, POWER POINT
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	7.6. Khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết vấn đề thông dụng
	(
	(
	(
	(
	(

	8. Phẩm chất đạo đức

	(
	(
	(
	(
	(
	8.1. Thượng tôn luật pháp, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.2. Tôn trọng và bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.3. Lòng tự tôn dân tộc, có ý thức về trách nhiệm công dân
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.4. ý thức xây dựng và bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.5. Nhận thức và ý thức đúng đắn về các vấn đề xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.6. Tôn trọng các giá trị và chuẩn mực đạo đức xã hội
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.7. Thái độ, lời nói và hành vi chuẩn mực
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.8. Ý thức vượt khó, tinh thần cầu thị, chăm chỉ
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.9. Thái độ thân thiện, nhiệt tình
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.10. Sáng tạo, chủ động, tự tin, tác phong chuyên nghiệp và trách nhiệm với công việc
	(
	(
	(
	(
	(

	(
	(
	(
	(
	(
	8.11. Mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe
	(
	(
	(
	(
	(


9. Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp của Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV cần đào tạo thêm kiến thức, kỹ năng nào dưới đây để có thể đáp ứng yêu cầu công việc tại Quý Cơ quan?

	(Không phải bổ trợ thêm
	(  Bổ trợ kỹ năng về công nghệ thông tin

	(  Bổ trợ kiến thức chuyên môn
	(Nâng cao/Bổ trợ kỹ năng ngoại ngữ

	(  Bổ trợ kỹ năng nghiệp vụ
	(Bổ trợ kỹ năng mềm

	( Khác (xin ghi rõ):.............................................................................................................


10. Khi tuyển dụng nhân sự, Quý Cơ quan có quan tâm đến tiêu chí sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV không? 

	( rất không quan tâm    ( không quan tâm      ( bình thường            ( quan tâm    ( rất quan tâm


11. Tổng số sinh viên tốt nghiệp của Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV Quý Cơ quan đang sử dụng là:

	□ Dưới 5
	□ Từ 5 – 10 
	□ Trên 10 


11. Ý kiến nhận xét của quý cơ quan về chương trình đào tạo của Khoa Xã hội học
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

12. Những ý kiến đóng góp khác của Quý Cơ quan nhằm giúp Khoa Xã hội học, ĐHKHXHNV nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
